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TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH NHÌN TỪ THỰC TIỄN TỈNH 
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Đ/c Lê Văn Nam-
 Phó Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa

Theo cách hiểu hiện nay truyền thông chính sách là hệ thống các công việc của Nhà nước đề ra, thực hiện nhằm tiếp nhận và chia sẻ thông tin về chính sách đến đối tượng chính sách nhằm thúc đẩy hiểu biết, phản biện, đồng thuận, sự tin cậy qua lại giữa Nhà nước nói chung và các chủ thể chính sách nói riêng vì lợi ích công cộng. Trong nội dung bài tham luận xin được đề cập vấn đề “Truyền thông chính sách nhìn từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa”.
1. Thực trạng công tác truyền thông chính sách ở Thanh Hóa
Trong thực tế của cả nước, các cơ quan, đơn vị Nhà nước vẫn quan niệm truyền thông chính sách là nhiệm vụ của cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, chứ không phải là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Do vậy việc tổ chức hoạt động truyền thông chính sách trong cơ quan nhà nước ở các địa phương trong đó có Thanh Hóa hầu như chưa được đề cập đến. Dẫn đến thực trạng chung đó là:
- Đội ngũ và nguồn lực cho hoạt động truyền thông chính sách chưa được bố trí. Các công chức, viên chức làm truyền thông thường là kiêm nhiệm không có kiến thức chuyên ngành về báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Hầu hết các đơn vị chưa có bộ phận, người chuyên trách về truyền thông, mà giao chức năng này hoặc cho 01 cán bộ của Văn phòng kiêm nhiệm, thực hiện chức năng là đầu mối tiếp nhận thông tin và xếp lịch cho thủ trưởng đơn vị tiếp và làm việc với báo chí.
- Người được giao phụ trách công tác truyền thông tại các đơn vị đôi khi còn lúng túng, chủ yếu thực hiện cách truyền thông qua báo, đài, bản tin, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích; có đơn vị không biết cách triển khai công tác truyền thông, chỉ ký hợp đồng hoặc quyết định giao cho cơ quan báo chí tự làm, trong khi đó các cơ quan báo chí chỉ là một trong những phương thức để truyền tải chính sách đến với người dân, doanh nghiệp.
- Về nguồn kinh phí, nhìn chung các đơn vị chưa được cấp kinh phí để thực hiện truyền thông chính sách. Việc cấp kinh phí chủ yếu bố trí trong kinh phí thường xuyên hàng năm, hoặc theo vụ việc, chủ yếu lồng ghép vào nhiệm vụ của từng đơn vị, chưa có mục chi ngân sách được quy định rõ dành cho công tác truyền thông chính sách.
- Các cơ quan báo chí bị cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình kỹ thuật mới, báo chí truyền thống đang gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư để thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để sản xuất và đưa nội dung báo chí lên chiếm lĩnh, lan tỏa rộng trên không gian mạng. Kinh tế báo chí giảm sút do nguồn thu quảng cáo, dịch vụ giảm mạnh đang tác động tiêu cực tới đời sống báo chí, làm ảnh hưởng phần nào tới chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông chính sách thông qua báo chí.
Cùng các thách thức, khó khăn chung trên, tại Thanh Hóa hiện có lực lượng báo chí - truyền thông chính thống vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ truyền thông chủ trương chính sách. Toàn tỉnh có 05 cơ quan báo chí địa phương (Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức; Tạp chí khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch); có 27 văn phòng đại diện, 23 phóng viên thường trú và 11 phóng viên các cơ quan báo chí bộ, ngành, tỉnh thành khác giới thiệu theo dõi, chuyên trách thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua đều đã nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân để hưởng ứng, đồng thời góp ý xây dựng và thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các quyết sách của nhà nước. 
2. Kết quả thực hiện truyền thông chính sách của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những năm vừa qua
Từ năm 2016 đến nay, nhằm quán triệt hiệu quả, kịp thời Nghị quyết của Đảng và các nghị quyết Trung ương tới các Đảng viên, cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức trong hệ thống chính trị đã được tổ chức rộng rãi theo hình thức trực tuyến tới tất cả các tổ chức cơ sở trên toàn tỉnh, đây cũng chính là đổi mới trong hoạt động “truyền thông” về các chủ trương chính sách quan trọng của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống, để từ đó quán triệt, thống nhất ý chí và hành động.  
Công tác truyền thông về hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp đã được chú trọng, với nhiều đổi mới rõ rệt: Mỗi kỳ họp HĐND tỉnh đều ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, với các mục tiêu, nhiệm vụ và thông điệp cụ thể. Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin nội dung kỳ họp, các đề án, Nghị quyết sẽ trình ra trong kỳ họp để phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh nắm bắt tuyên truyền, ngoài ra thông tin kỳ họp được đăng tải trên website của Văn phòng HĐND tỉnh để công luận, báo chí và nhân dân nắm bắt, điều này cho thấy công tác truyền thông được coi như một trong những phương thức quan trọng để gia tăng hiệu quả giám sát và quyết nghị các vấn đề lớn, chính sách lớn của HĐND. 
Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/6/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 về phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.
Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, hiện UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt kế hoạch thực hiện theo hướng: (1) Đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; (2) Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; (3) Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách tham gia tiếp nhận, góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách (4) Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách; nghiên cứu việc đặt hàng các cơ quan truyền thông, báo chí  thực hiện truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số, mạng xã hội; (5) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị thông tin, để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách.
Đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí: UBND tỉnh, thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2017 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước đã được UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai  đến các ngành, các cấp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp.
Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, theo đó: Người phát ngôn của UBND tỉnh Thanh Hóa là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đã được quy định trong quy chế hoạt động của UBND tỉnh. Người được ủy quyền phát ngôn của UBND tỉnh Thanh Hóa là đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Giám đốc, thủ trưởng 21/21 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, 27/27 Chủ tịch UBND cấp huyện, 559/559 Chủ tịch UBND cấp xã là Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị. 100% đơn vị phân công phát ngôn báo chí đảm bảo theo quy định. Thông tin người phát ngôn (Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail) đều được công bố bằng văn bản và được đăng tải, cập nhật đầy đủ trên Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp gửi các cơ quan báo chí.
Tại Thanh Hóa, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai thi hành công tác cung cấp thông tin báo chí được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Về tổ chức họp báo: UBND tỉnh định kỳ họp báo theo quý 04 lần/năm để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí, đảm bảo các nội dung quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP.
Ngoài ra, khi có các nội dung đột xuất, UBND tỉnh hoặc các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc họp báo đột xuất thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh hoặc các sự kiện báo chí quan tâm; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử với hàng trăm lượt văn bản, nội dung. Hệ thống trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh đã đăng tải nhiều thông tin, chính sách để công bố công khai, rộng rãi đến công chúng giám sát, thể hiện rõ vai trò là nơi cung cấp thông tin nguồn và định hướng tuyên truyền rất hiệu quả về công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tới các tầng lớp nhân dân và cho báo chí, truyền thông.
Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công báo của UBND tỉnh được in và xây dựng chuyên mục trên website của UBND tỉnh (địa chỉ: thanh hoa.gov.vn), các văn bản đăng công báo chủ yếu là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành. 
Đối với việc công khai thông tin bằng hình thức niêm yết, hình thức này được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh các lĩnh vực, do vậy, trong quá trình thực hiện công khai thông tin, cơ quan nhà nước có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thông tin phải được công khai bằng hình thức niêm yết thì cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm tuân thủ quy định này. Đối với những thông tin được công khai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật chưa quy định cụ thể về địa điểm, thời hạn niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày.
Nhìn chung công tác truyền thông chính sách đã được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, công cụ của cơ quan nhà nước như đăng tải trên trang website, phát thanh, in ấn và hệ thống báo chí truyền thông đã đạt nhiều kết quả trong công tác cung cấp thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đến với người dân công tác 
3. Kết quả tuyên truyền của hệ thống báo chí, truyền thông
Trước đây, truyền thông chính sách được hiểu là nhiệm vụ của riêng các cơ quan báo chí; tuy nhiên từ khi có Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách, quan điểm, tư duy về truyền thông chính sách là việc làm của cơ quan nhà nước. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh, là phương thức để thực hiện một phần quan trọng của công tác truyền thông chính sách, nhưng không thể làm thay công tác hoạch định chính sách và chủ động truyền thông chính sách của cơ quan nhà nước.
Hiện nay hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh (bao gồm Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các báo, đài, các trang thông tin điện tử tổng hợp hệ thống thông tin ở cơ sở, các phương thức truyền thông mới qua mạng xã hội, tin nhắn qua hệ thống viễn thông... ) đã đang phát huy tuyên truyền với khối lượng thông tin lớn về chủ trương, chính sách lớn có tác động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Để báo chí của tỉnh đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn lực cho báo chí hoạt động, trong những năm vừa qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chú trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 728-KL/TU ngày 14-2-2022 về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề án phát triển Đài PTTH tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã năng động tạo các nguồn thu từ quảng cáo, hợp tác, liên kết để tăng thu cho cơ quan báo chí.
Thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, theo hướng phấn đấu đến năm 2025, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số, sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên; vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; phát triển cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương. Các phóng viên, nhà báo cần chủ động hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng. Mục tiêu đến năm 2025, các cơ quan báo chí tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, trong đó báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20%; báo hình, báo điện tử thực hiện thu phí nội dung. Phấn đấu 100% cơ quan báo chí tỉnh Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện thông tin thiết yếu theo quy định.    
Đối với nội dung hợp tác tuyên truyền về tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Đề án Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, dù nguồn lực kinh phí còn hạn chế, tuy nhiên chương trình hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan báo chí, đã có nhiều kết quả tích cực, số lượng tin bài đã nhiều hơn, chất lượng tin bài, đã tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh Thanh Hóa; tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đối với các chủ trương, đường lối và các công việc của thể của chính quyền. Tuy nhiên công tác tuyên truyền đang còn thiên về quảng bá về lịch sử, truyền thống văn hóa, lịch sử vùng đất và con người xứ Thanh, chưa có nhiều tin bài khái quát, chuyên sâu, hiệu quả được các vấn đề đặt ra từ chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..
Để làm tốt công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách của Nhà nước cần thực hiện một số nội dung sau:
(1) Các cơ quan hành chính nhà nước cần nhanh chóng thay đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách như là một nhiệm vụ, một chức năng của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó phải bố trí nguồn lực phù hợp (cả nhân lực, điều kiện làm việc và kinh phí), có bộ phận, con người chuyên trách cho công tác truyền thông chính sách.
(2) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị thông tin, để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách; Có công cụ, phương thức đo lường, đánh giá được hiệu quả truyền thông chính sách qua các phương thức (báo chí, thông tin cơ sở, truyền thông xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước….) để thấy rằng có cách làm hiệu quả, không hiệu quả.  Riêng với hệ thống các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, hiện vừa làm chức năng cung cấp thông tin nguồn, vừa đăng tải các dự thảo văn bản pháp luật để lấy ý kiến của nhân dân, cần đổi mới cách làm và ứng dụng các công nghệ mới để tăng tương tác với người dân, để người dân cùng tham gia làm chính sách. 
(3) Nhà nước có chính sách và nguồn lực hỗ trợ các cơ quan báo chí đổi mới công nghệ, chuyển đổi số để chiếm lĩnh và dẫn dắt thông tin trên không gian mạng, trở thành dòng chảy chính, tích cực để dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách hiệu quả. Hiện nay cơ quan báo chí nếu chỉ dựa vào nguồn kinh phí tự chủ thì không thể đủ khả năng tăng chi cho ứng dụng công nghệ, không đủ khả năng tự đầu tư cho chuyển đổi số. 
(4) Các Sở, ngành, địa phương ban hành xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông chính sách từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách đối với lĩnh vực của đơn vị, địa phương; đẩy mạnh truyền thông chính sách trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên các phương thức hoạt động truyền thông khác. Bố trí bộ phận truyền thông chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, cung cấp thông tin; tiếp nhận và xử lý các vấn đề người dân tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Bố trí kinh phí thực hiện truyền thông chính sách từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính phù hợp khác theo quy định của pháp luật.
(5) Về đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác truyền thông chính sách cần có mục kinh phí chi NSNN cho công tác truyền thông chính sách, đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt động truyền thông chính sách, trong đó có cả việc tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho báo chí, cho lực lượng thông tin cơ sở.
(6) Các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương trong công tác truyền thông chính sách; tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện, đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số, mạng xã hội để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.
(7) Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan chuyên trách về truyền thông sẽ tập trung hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng, quy trình, xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng cho đội ngũ truyền thông của cơ quan hành chính trong tỉnh./.
